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BIÊN BẢN                                       

Về việc họp xét, đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 

 

I. Thời gian, địa điểm: 

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 09 tháng 8 năm 2020, tại trường TH Vĩnh Bình 

Nam 4 

II. Thành phần tham dự: 

1. Ông (bà): Ngô Văn Trung   Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông (bà): Nguyễn Văn Tặng   Chủ tịch CĐCS, P. Chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông (bà): Trần Văn Tuấn   Trưởng Ban TTND, Thành viên; 

4. Ông (bà): Trần Thị Tuyết Nhung   Bí thư Chi đoàn, Thành viên; 

5. Ông (bà): Trần Văn Đông     Kế toán, Thành viên; 

6. Ông (bà): Trần Thị Kim Cương   Tổ trưởng khối lớp 1  

7. Ông (bà): Châu Thị A       Tổ trưởng khối lớp 2 

8. Ông (bà): Nguyễn Thanh Tùng   Tổ trưởng khối lớp 3 

9. Ông (bà): Huỳnh Thị Ngân    Tổ trưởng khối lớp 4 

10. Ông (bà): Nguyễn Thị Thu Nga   Tổ trưởng khối lớp 5 

11. Ông (bà): Trang Thị Tuyết Sa   Đại diện giáo viên, Thư ký 

II. Nội dung: 

Căn cứ Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ 

phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; 

Căn cứ văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 05/6/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà 

giáo; 

Hôm nay, trường TH Vĩnh Bình Nam 4 tiến hành thẩm định và xét duyệt hồ sơ 

đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho giáo viên trong đơn vị. 

Ông (bà) Ngô Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng, nêu các yêu cầu, điều kiện đối 

tượng và hồ sơ xét hưởng phụ cấp thâm niên: 

- Đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên mới: Là nhà giáo đang giảng dạy và được 

bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp có mã số "V.07" hoặc hai chữ số đầu là 15 đối 

Mẫu 1b-BBPC 



với nhà giáo chưa được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và có đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc.  

 Điều kiện để tính hưởng phụ cấp thâm niên: Có thời gian giảng dạy đủ 5 năm 

(60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng 

phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); Sau đó cứ mỗi 

năm công tác thì được nâng lên 1%. 

Ông Trần Văn Đông kế toán thông qua danh sách đối tượng hưởng phụ cấp thâm 

niên như sau: 

1. Ông Trần Văn Đông, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.07 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9 năm 2004 

- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 6/2020): 15 năm 10 

tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: 7 năm 6 tháng 

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 8 năm 4 tháng (Cộng 12 tháng tập 

sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: CĐSP Sử- địa 

- Quá trình công tác: 

STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 Từ 9/2004 đến 11/2007 Trường THCS 

Vĩnh Bình Nam 3 

Giảng dạy, kiêm 

nhiệm kế toán 
3 năm 3 tháng 

2 

Từ 12/2007 đến 12/2010 

Trường THCS 

Vĩnh Bình Nam 3 

Giảng dạy, kiêm 

nhiệm kế toán 
3 năm 1 tháng 

3 

Từ 1/2011 đến 7/2012 

Trường THCS 

Bình Minh 

Kế toán, tổ phó 

VP, y tế học 

đường 

1 năm 7 tháng 

4 

Từ 8/2012 đến 12/2013 

Trường THCS 

Bình Minh 

Giảng dạy, kiêm 

nhiệm kế toán, tổ 

phó VP  

2 năm 4 tháng 

5 Từ 1/2014 đến 9/2019 Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 

Kế toán, Tổ 

trưởng VP 
5 năm 9 tháng 

6 Từ 10/2019 đến 6/2020 Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 

Giảng dạy, kiêm 

nhiệm kế toán  
0 năm 9 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng: 

- Mức phụ cấp là 5%, hưởng từ ngày 01/8/2010  

- Mức phụ cấp là 6%, hưởng từ ngày 01/3/2013  

- Mức phụ cấp là 7%, hưởng từ ngày 01/12/2019  

2. Bà Huỳnh Thị Ngân, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.07 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9 năm 2005 



- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 6/2020): 14 năm 10 

tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: 12 năm 10 tháng 

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 2 năm …. tháng (cộng 12 tháng tập 

sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: CĐSP tiểu học 

- Quá trình công tác: 

STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 

Từ 09/2005 đến 09/2007 
Trường THCS 

Vĩnh Bình Nam 1 

Làm công tác 

Thư viện- Thiết 

bị 

2 năm 

2 Từ 10/2007 đến 

30/06/2020 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
Giáo viên dạy lớp 12 năm 9 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng: 

+ Mức phụ cấp là 12%, hưởng từ ngày 01/09/2019  

3. Ông Đặng Phi Hùng, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.08 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9 năm 1984 

- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 11/2019): 35 năm 3 

tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: 27 năm 3 tháng 

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 8 năm … tháng (cộng 18 tháng tập 

sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: THSP 

- Quá trình công tác: 

STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 

Từ 9 /1984  đến  

12/2000 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 
Giáo viên dạy lớp 16 năm;5 tháng 

2 

 Từ  01/2001 đến  

1/2004 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 1 

Phụ trách chuyên 

môn; PCTH-

CMC 

2 năm;11 tháng 

3 Từ 01/2004 đến 12/2007 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 1 Hiệu trưởng  4 năm 

4 Từ 01/2008 đến 12/2009 
Trường TH Bình 

Minh Hiệu trưởng  2 năm 

5  Từ 01/2010 đến 8/2012 

Trường TH Vĩnh 

Bình Bắc 4 Hiệu trưởng  2 năm;8 tháng 



6  Từ 9/2012 đến 1/2015 

Trường TH Vĩnh 

Bình Bắc 4 

 Giáo viên dạy 

lớp 2 năm;5 tháng 

7  Từ 2/2015 đến 08/2018 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
 Nhân viên thư 

viện 3 năm;7 tháng 

8  Từ 9/2018 đến 11/2019 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
 Giáo viên dạy 

lớp 1 năm;3 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng:  

+ Mức phụ cấp là 27%, hưởng từ ngày 01/9/2019  

4. Bà Trần Thị Tuyết Nhung, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.08 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 01 năm 2013 

- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 6/2020): 7 năm 6 

tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: ….. năm 9 tháng 

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 6 năm 9 tháng (cộng 12 tháng tập 

sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: CĐSP tiểu học 

- Quá trình công tác: 

STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 
Từ 01/2013 đến 12/2013 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 

Giáo viên dạy 

buổi 2 
1năm 

2 
Từ 01/2014 đến 09/2019 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
Văn thư- Thủ quỹ 5 năm; 9 tháng 

3 

Từ 10/2019 đến 06/2020 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 

Giáo viên dạy 

lớp; kiêm nhiệm 

Văn thư- Thủ quỹ 

9 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng: 

+ Không đủ điều kiện hưởng PCTN 

5. Ông Phạm Thanh Bình, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.08 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 10 năm 2002 

- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 06/2020): 17 năm 9 

tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: 15 năm 4 tháng 

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 2 năm 6 tháng (cộng 6 tháng tập sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: THSP 

- Quá trình công tác: 



STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 Từ 10/2002 đến 12/2003 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
Giáo viên dạy lớp 1 năm;4 tháng 

2 Từ 1/2004 đến 12/2005 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
Kế toán 2 năm 

3 Từ 1/2006 đến 6/2020 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 Giáo viên dạy lớp 14 năm;6 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng: 

+ Mức phụ cấp là 15%, hưởng từ ngày 01/4/2020  

6. Ông Lê Bình An, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.08 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9 năm 1995 

- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 06/2020): 25 năm 

01 tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: 21 năm 10 tháng 

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 3 năm 9 Tháng ( cộng 9 tháng tập 

sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: THSP 

- Quá trình công tác: 

STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 Từ 6/1995 đến 12/2000 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
Giáo viên dạy lớp 5 năm;7 tháng 

2 Từ 01/2001 đến 12/2003 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
Kế toán 3 năm 

3 Từ 1/2004 đến 6/2020 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 Giáo viên dạy lớp 16 năm;6 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng: 

+ Mức phụ cấp là 22%, hưởng từ ngày 01/12/2020  

7. Ông Vũ Hữu Thọ, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.08 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 12 năm 1992 

- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 06/2020): 27 năm 7 

tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: 23 năm  

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 4 năm 7 tháng ( cộng 18 tháng tập 

sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: THSP 

- Quá trình công tác: 



STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 Từ 12/1992 đến 12/2000 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam A 

Giáo viên dạy lớp 

4 
8 năm 1 tháng 

2 Từ 1/2001 đến 12/2001 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 1 

Giáo viên dạy lớp 

5 
1 năm 

3 Từ 1/2002 đến 8/2004 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 

Giáo viên dạy lớp 

5 
2 năm 8 tháng 

4 Từ 9/2004 đến 09/2007 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 

Văn thư - thủ quỹ 

 3 năm 1 tháng 

5 Từ 10/2007 đến 06/2020 

Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 

Giáo viên dạy bộ 

môn; 

Thiết bị 12 năm 9 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng: 

+ Mức phụ cấp là 23%, hưởng từ ngày 01/06/2020  

8. Bà Tô Thị Kim Ngân, mã số chức danh nghề nghiệp V07.03.07 

- Tham gia công tác và có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 4 năm 1997 

- Tổng thời gian công tác (từ lúc tham gia BHXH đến tháng 06/2020): 23 năm 3 

tháng. Trong đó: 

+ Thời gian làm công tác giảng dạy: 15 năm 5 tháng 

+ Thời gian không làm công tác giảng dạy: 7 năm 10 Tháng ( cộng 18 tháng tập 

sự) 

- Trình độ chuyên môn khi được tuyển dụng: THSP 

- Quá trình công tác: 

STT Thời gian công tác 

(tháng, năm) 

Đơn vị công tác Nhiệm vụ được 

phân công 

Số năm, tháng 

công tác 

1 Từ 4/1997 đến 09/2008 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 
Giáo viên dạy lớp 11 năm;6 tháng 

2 Từ 10/2008 đến 01/2015 
Trường TH Vĩnh 
Bình Nam 4 

Thư viện 6 năm; 4 tháng 

3 Từ 2/2015 đến 6/2020 
Trường TH Vĩnh 

Bình Nam 4 Giáo viên dạy lớp 5 năm; 5 tháng 

- Đề nghị mức phụ cấp được hưởng: 

+ Mức phụ cấp là 16%, hưởng từ ngày 01/06/2020  

* Ý kiến của các thành viên trong phiên họp: 

- Đ/C Thống thống nhất với bản kê khai của đ/c Đông; Hùng 

- Đ/C Cương thống nhất với bản kê khai của đ/c Nhung; Tô Ngân 

- Đ/C Nga thống nhất với bản kê khai của đ/c Bình 



- Đ/C Tặng thống nhất với bản kê khai của đ/c Huỳnh Thị Ngân 

- Đ/C A thống nhất với bản kê khai của đ/c Bình An 

- Đ/C Tùng thống nhất với bản kê khai của đ/c Thọ 

4. Kết luận của chủ tọa phiên họp: 

Sau khi đối chiếu các thông tin của cá nhân ghi trong bản tự kê khai với các minh 

chứng như sổ BHXH, quyết định tuyển dụng, văn bằng khi tuyển dụng và các tài liệu 

khác có liên quan, qua ý kiến của các thành viên trong hội đồng, hội đồng xác định:  

1. Ông Trần Văn Đông 

- Mức phụ cấp là 5%, hưởng từ ngày 01/8/2010  

- Mức phụ cấp là 6%, hưởng từ ngày 01/3/2013  

- Mức phụ cấp là 7%, hưởng từ ngày 01/12/2019  

2. Bà Huỳnh Thị Ngân 

+ Mức phụ cấp là 12%, hưởng từ ngày 01/09/2019  

3. Ông Đặng Phi Hùng  

+ Mức phụ cấp là 27%, hưởng từ ngày 01/9/2019  

4. Bà Trần Thị Tuyết Nhung 

+ Chưa đủ điều kiện hưởng PCTNNG theo quy định 

5. Ông Phạm Thanh Bình  

+ Mức phụ cấp là 15%, hưởng từ ngày 01/4/2020  

6. Ông Lê Bình An 

+ Mức phụ cấp là 22%, hưởng từ ngày 01/12/2020  

7. Ông Vũ Hữu Thọ 

+ Mức phụ cấp là 23%, hưởng từ ngày 01/06/2020  

8. Bà Tô Thị Kim Ngân 

+ Mức phụ cấp là 16%, hưởng từ ngày 01/06/2020  

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ, ngày 09  tháng 8 năm 2020, có thông qua và tất cả 

thành viên hội đồng thống nhất với nội dung ghi trong biên bản. 

    Chủ tọa                                    Thư ký 

 

 

 

               

 

            TM. BCH CĐCS                                            ĐẠI ĐIỆN GIÁO VIÊN 

              CHỦ TỊCH 

 



 
 

            ………………………..                                           ……………………………. 

 


